KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ : BÉ VÀ TRƯỜNG MẦM NON CỦA BÉ 
Thời gian thực hiện 6 tuần ( Từ ngày 15/9/2025 – 24/10/2025)
Giáo viên thực hiện: Ngô Thị Liên; Nguyễn Thị Nhung
	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG


	1. Lĩnh vực phát triển thể chất 

	*Giáo dục thể chất 

	MT1. Cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi:
Trẻ trai:  Cân nặng từ 9.9 đến 15.2 (kg)
Chiều cao: Từ 80.9 đến 94.9 (cm)
Trẻ gái: Cân nặng 9.4 đến 14.5 (kg)
Chiều cao:  Từ 79.9 đến 93.3 (cm)1. 
	- Cân đo theo dõi biểu đồ theo dõi, đánh giá sự phát triển của cân nặng và chiều cao theo lứa tuổi. 
- Tăng cường tập thể dục thể thao
- Cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho trẻ  
 
	· Cân đo  gióng biểu đồ tăng trưởng của trẻ
- Tăng cường tập thể dục thể thao
-  Phối hợp phụ huynh cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho trẻ  
  

	MT2. Trẻ thích nghi với chế độ ăn cơm, ăn được các loại thức ăn khác nhau
	- Làm quen với chế độ ăn cơm, và các loại thức ăn khác nhau. 
- Dạy trẻ kỹ năng nhai
	+ Hoạt động ăn : Nhắc nhở trẻ kỹ năng nhai 

	MT3.Trẻ ngủ 1 giấc buổi trưa
	Luyện thói quen ngủ một giấc trưa
	+ Hoạt động ngủ trưa : Tập cho trẻ ngủ đúng giờ, đủ giấc

	MT4.Trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi quy định
	Dạy trẻ biết lấy bô khi đi vệ sinh
- Dạy trẻ cách ngồi bồn cầu khi đi vệ sinh
	- Cô tập cho trẻ cách ngồi bô,, ngồi bồn cầu đúng cách,  đúng nơi quy định, đi khi có nhu cầu. 

	MT 6. Trẻ chấp nhận: đội mũ khi ra nắng; đi giày dép; mặc quần áo ấm khi trời lạnh.
	- Trẻ  mặc quần áo, đi dép, đi vệ sinh, cởi quần áo khi bi bẩn, bị ướt. 
+ Tập cho trẻ  kỹ năng xếp dép  ngay ngắn trước khi đi ngủ. 
+ Tập cho trẻ kỹ năng tự mặc áo. 
+ Dạy trẻ kỹ năng mặc quần  
+ Dạy trẻ kỹ năng đi dép  
+ Dạy trẻ kỹ năng đội mũ  
	- HĐ chơi- tập có chủ định
+ Dạy trẻ kỹ năng đi dép 
- Chơi- tập buổi chiều:  
+ Tập cho trẻ kỹ năng tự mặc áo. 
+ Dạy trẻ kỹ năng mặc quần  
+ Dạy trẻ kỹ năng đội mũ  

	* Phát triển vận động

	MT 9.Trẻ thực hiện được các động tác trong bài tập thể dục: hít thở, tay, chân, lưng - bụng

	- Hô hấp: tập hít vào, thở ra.
- Tay: giơ cao, đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa ra sau kết hợp với lắc bàn tay.
· Lưng, bụng, lườn: cúi về phía trước, nghiêng người sang 2 bên, vặn người sang 2 bên.
- Chân: ngồi xuống, đứng lên, co duỗi từng chân.
	 - HĐ thể dục sáng: Trẻ tập các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp.
 - HĐ chơi- tập có chủ định: Tập theo cô các động tác khởi động và bài tập phát triển chung.

	MT 10. Trẻ giữ được thăng bằng trong vận động đi, chạy, bước.
	- Đi theo hiệu lệnh đi đều.
- Đi trong đường hẹp.
- Đi có mang vật trên tay.
- Chạy theo hướng thẳng.      

	- Chơi -tập có chủ định: 
+ Đi theo hiệu lệnh đi đều
+ Đi trong đường hẹp
+ Đi có mang vật trên tay
+ Chạy theo hướng thẳng

	MT 11. Trẻ thực hiện phối hợp tay- mắt  trong vận động tung, ném, bắt.
	- Ném bóng về phía trước.

	- Chơi -tập có chủ định
+ Ném bóng về phía trước.

	MT 12. Trẻ biết phối hợp tay, chân, cơ thể trong khi trườn, bò để giữ được vật đặt trên lưng..
	- Bò chui qua cổng
	- Chơi -tập có chủ định
+ Bò chui qua cổng
 

	MT 14. Trẻ thực hiện vận động cổ tay, bàn tay, ngón tay- thực hiện “múa khéo”
	·  Xoa tay, chạm các đầu ngón tay với nhau, rót, nhào, khuấy, đảo, vò xé.
·  Đóng cọc bàn gỗ.
·  Nhón nhặt đồ vật.
·  Tập xâu, luồn dây, cài, cởi cúc, buộc dây.
·  Chắp ghép hình.
· Chồng, xếp 6-8 khối.
· Tập cầm bút tô, vẽ.
·  Lật mở trang sách. 
	- HĐ chơi: Cho trẻ chơi ở góc thao tác vai “Bế em ,cho em ăn, ru em ngủ” .Góc nghệ thuật cho trẻ tập di màu. Góc hoạt động với đồ vật trẻ xâu vòng, xếp nhà, xếp đường đến lớp, lồng hộp..
· Góc vận động trẻ chơi lăn bóng, chơi với dụng cụ âm nhạc 

	2. Lĩnh vực phát triển nhận thức

	MT 17. Chơi bắt chước một số hành động quen thuộc của những người gần gũi. Sử dụng được một số đồ dùng, đồ chơi quen thuộc.
	- Đồ dùng đồ chơi của bản thân và của nhóm /lớp.
+ Dạy trẻ kỹ năng sử dụng bát thìa.
	Hoạt động chơi tập ở các góc:
 - Trẻ biết và gọi tên đồ dùng đồ chơi của bản thân và của nhóm/lớp.
+ Dạy trẻ kỹ năng sử dụng bát khi cho em ăn 

	MT 18. Trẻ nói được tên của bản thân và những người gần gũi khi được hỏi. 
	- Tên của cô giáo, các bạn trong nhóm/ lớp 

	- Chơi- tâp có chủ định
+ Bé và các bạn

	MT 20. Trẻ nói được tên và một vài đặc điểm nổi bật của các đồ vật, hoa quả, con vật quen thuộc.
	- Tên, đặc điểm nổi bật và công dụng của đồ dùng, đồ chơi của bé
+ Đồ dùng của bé
+ Đồ chơi của bé 

	- Chơi- tâp có chủ định
+ Đồ dùng của bé
+ Đồ chơi của bé 


	MT 21.  Trẻ chỉ/nói tên hoặc lấy hoặc cất đúng đồ chơi màu đỏ/vàng/ xanh theo yêu cầu.
	Màu đỏ, vàng, xanh.
- Chọn đồ chơi màu đỏ.
- Chọn đồ dùng màu xanh.
	- Chơi, tập có chủ định
+ NBPB: Nhận biết màu đỏ
+ NBPB: Nhận biết màu xanh

	3. Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

	MT 30. Trẻ trả lời được  câu hỏi: Ai đây? Cái gì đây? …làm gì? … như thế nào?
	Trẻ nghe các câu hỏi: cái gì? làm gì? để làm gì? ở đâu? như thế nào?
	- Hoạt động hàng ngày 
Các câu hỏi đều lồng ghép hỏi  vào các hoạt động  trong ngày.

	MT 31. Trẻ hiểu được nội dung truyện ngắn đơn giản: trả lời được các câu hỏi về tên truyện, tên và hành động của các nhân vật.
	Chủ đề: Bé và Trường mầm non của bé  + Mẹ tắm cho bé
+ Chiếc đu màu đỏ; Đôi bạn nhỏ ( Nguyễn Thị Thảo), mèo hoa đi học
	- Chơi - tập có chủ định
Truyện:
+ Mẹ tắm cho bé. 
+ Đôi bạn nhỏ
- Chơi- tập buổi chiều:
Cô kể cho trẻ nghe truyện. 
+ Chiếc đu màu đỏ; Đôi bạn nhỏ ( Nguyễn Thị Thảo), mèo hoa đi học....

	MT 32.Trẻ  phát âm rõ tiếng.

	- Trẻ sử dụng các từ chỉ đồ vật, con vật, đặc điểm, hành động quen thuộc trong giao tiếp.
	- Lồng ghép các hoạt động mọi lúc mọi nơi

	MT 33. Trẻ đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao, với sự giúp đỡ của cô giáo.
	Chủ đề: Bé và Trường mầm non của bé
- Miệng xinh (Phạm Hổ) Bạn mới (Nguyệt Mai)
+ Cất đồ chơi
+ Cô và mẹ ( Trần quốc toản).

	- Chơi- tập có chủ định: * Thơ
+ Bạn mới 
+ Miệng xinh
+ Cất đồ chơi
+ Cô và mẹ
- Chơi- tập buổi chiều: Làm quen bài mới và ôn bài cũ. Đọc đồng giao : Kéo cưa lừa xẻ, nu na nu nống 

	MT 36. Trẻ nói to, đủ nghe, lễ phép.
	Trẻ sử dụng các từ thể hiện sự lễ phép khi nói chuyện với người lớn.
+ Dạy trẻ biết thưa cô, xin cô, cảm ơn cô.
+ Dạy trẻ kỹ năng chào cô khi đến lớp và khi ra về.
	Chơi - tập có chủ định
+ Dạy trẻ kỹ năng chào cô khi đến lớp và khi ra về. 

	4. Giáo dục phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội và thẩm mỹ

	MT 38. Trẻ thể hiện điều mình thích và không thích.
	- Nhận biết một số đồ dùng, đồ chơi yêu thích của mình.
+ Dạy trẻ nói được điều trẻ thích.
	Chơi - tập có chủ định
+ Đồ chơi bé thích

	MT 39. Trẻ biểu lộ sự thích giao tiếp với người khác bằng cử chỉ, lời nói.
	- Tập sử dụng đồ dùng, đồ chơi.
+ Dạy trẻ kỹ năng  bế búp bê, cho búp bê ăn, ru búp bê ngủ, đắp chăn cho búp bê.
	- Chơi tập ở các góc : 
+ Trẻ bế em , ru em ngủ, cho em ăn...

	MT 43. Trẻ biết chào, tạm biệt, cảm ơn, ạ, vâng ạ.
	- Thực hiện một số hành vi văn hóa và giao tiếp: chào  tạm biệt, cảm ơn, nói từ “dạ”, “vâng ạ”; chơi cạnh bạn, không cấu bạn.
+ Dạy trẻ biết nói chào cô và khoanh tay chào
+ Dạy trẻ biết nói tạm biệt và vẫy tay
+ Dạy trẻ tay nhận quà và nói lời cảm ơn
	- Lồng ghép các hành vi  mọi lúc mọi nơi


	MT 47. Trẻ biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát / bản nhạc quen thuộc.
	+ Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau; nghe âm thanh của các nhạc cụ như: 
Chủ đề: Bé và Trường mầm non của bé:  Trường chúng cháu đây là trường Mầm non (Phạm Tuyên); Ru em (Dân ca Xê Đăng) Tập tầm vông (Lê Hữu Lộc); Tay thơm tay ngoan.
*Hát và tập vận động đơn giản theo nhạc.
 - Chủ đề trường mầm non: Lời chào buổi sáng (Nguyễn Thị Nhung), Đi nhà trẻ; Biết vâng lời mẹ (Minh Khang) Đi học về (Hoàng Long- Hoàng Lân), Em ngoan hơn búp bê (Phùng Như Thạch) đôi dép, quả bóng, em búp bê,  chiếc khăn tay...
	- Chơi - tập có chủ định
* NH: Gác trăng; Trường chúng cháu đây là trường Mầm non; Ru em; Tập tầm vông; vui đến trường.
* DH: Rước đèn; biết vâng lời mẹ; Quả bóng; Đôi dép; 
+VĐMMH: Lời chào buổi sáng.

* TCÂN: 
+ Giọng hát to, giọng hát nhỏ


	MT 48. Trẻ thích tô màu, vẽ, nặn, xé, xếp hình, xem tranh.
	- Vẽ các đường nét khác nhau, di mầu, nặn, xé, vò, xếp hình.
+ Xếp đường đi
+ Di màu quả bóng, 
+ Làm quen đất nặn xoay tròn, lăn dọc
+ Tô màu cái trống lắc
	- Chơi, tập có chủ định:
+ Xếp đường đi
+ Tô màu chiếc yếm
+ Tô màu quả bóng.
+ Tô màu cái trống lắc






	











